
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_______________

Số: 114/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________________________________________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

––––––

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 
và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 
tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước tại Tờ trình số 
183/TTr-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2022 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen 
thưởng Trung ương tại Tờ trình số 2385/TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 12 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 106 cá nhân thuộc tỉnh 
Bình Phước, đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 
2017-2018 đến năm học 2021-2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc (danh sách kèm theo).

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Trưởng ban Ban Thi đua - 

Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Trần Lưu Quang;
- UBND tỉnh Bình Phước;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp;
- Lưu: Văn thư, TCCV (2). LHN,       b.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trần Lưu Quang
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DANH SÁCH CÁ NHÂN
ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định         /QĐ-TTg ngày      tháng     năm 
của Thủ tướng Chính phủ)

______________ 

1. Bà Nguyễn Thị Trần Lan, Tổ trưởng Tổ Văn, Trường Trung học Phổ 
thông thị xã Bình Long, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;

2. Bà Ngô Thị Như Ngọc, Tổ phó Tổ Sử - Địa - Giáo dục công dân, Trường 
Trung học Phổ thông thị xã Bình Long, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;

3. Ông Đỗ Vĩnh Lộc, Giáo viên Trường Trung học Phổ thông thị xã Bình 
Long, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;

4. Ông Lê Văn Thuận, Tổ trưởng Tổ Thể dục - Giáo dục Quốc phòng, 
Trường Trung học Phổ thông Đăk Ơ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;

5. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Lộc 
Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;

6. Bà Vũ Thị Luận, Tổ trưởng Tổ Ngữ Văn, Trường Trung học cơ sở & 
Trung học Phổ thông Đăng Hà, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;

7. Ông Nguyễn Quang Hữu, Tổ trưởng Tổ Sinh - Công nghệ, Trường Trung 
học Phổ thông Phước Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;

8. Ông Nguyễn Ngọc Tuyến, Giáo viên Trường Trung học Phổ thông 
Phước Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;

9. Ông Đỗ Minh Quang, Tổ phó Tổ Toán, Trường Trung học Phổ thông 
Phước Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;

10. Bà Trần Thị Hiên, Tổ phó Tổ Ngữ văn, Trường Trung học Phổ thông 
Phước Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;

11. Bà Trần Thị Thanh, Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Phước 
Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;

12. Ông Đặng Thành Đồng, Giáo viên, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú 
Trung học cơ sở & Trung học Phổ thông Điểu Ong, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Bình Phước;

13. Ông Đinh Ngọc Sơn, Giáo viên Trường Trung học Phổ thông Đồng 
Xoài, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;

14. Ông Nguyễn Văn Nghiêm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ 
thông chuyên Quang Trung, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;

15. Ông Dương Văn Quảng, Tổ trưởng Tổ Tin học - Mỹ thuật, Trường Trung 
học Phổ thông chuyên Quang Trung, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;

16. Ông Nguyễn Văn Đông, Giáo viên Trường Trung học Phổ thông 
chuyên Quang Trung, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;
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17. Ông Phạm Tuấn Điệp, Tổ trưởng Tổ Vật lí - Kĩ thuật công nghiệp, Trường 
Trung học Phổ thông Lộc Thái, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;

18. Ông Trịnh Duy Bằng, Tổ trưởng Tổ Anh văn, Trường Trung học Phổ 
thông Trần Phú, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;

19. Bà Hồ Thị Xuân, Nhân viên Thư viện, Trường Trung học Phổ thông 
Nguyễn Hữu Cảnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;

20. Ông Phạm Văn Phú, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lê 
Quý Đôn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;

21. Ông Dương Minh Châu, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phú 
Riềng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;

22. Ông Hồ Đức Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phú 
Riềng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước;

23. Ông Đỗ Xuân Quyết, Chuyên viên Văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Bình Phước;

24. Ông Nguyễn Văn Ngoan, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, huyện 
Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước;

25. Bà Lê Hoài Thương, Giáo viên - Tổng phụ trách Đội Trường Trung học 
cơ sở Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước;

26. Bà Nguyễn Thị Thùy, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Xuân C, thành 
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

27. Bà Trương Thị Thắm, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Xuân C, thành 
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

28. Bà Cao Thị Bích Luyên, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Phú C, thành 
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

29. Bà Nguyễn Thị Phương, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Thành, thành 
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

30. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tiến 
Hưng A, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

31. Bà Trần Thị Diễn, Giáo viên Trường Tiểu học Tiến Hưng A, thành phố 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

32. Bà Lưu Thị Sáu, Giáo viên Trường Tiểu học Tiến Hưng A, thành phố 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

33. Bà Phạm Thị Chiên, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Xuân B, thành 
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

34. Bà Lê Thị Hương Giang, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Thiện, thành 
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

35. Bà Dư Cẩm Anh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Xuân, thành 
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;
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36. Ông Nguyễn Trọng Huỳnh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân 
Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

37. Bà Phạm Thị Mai Hương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tiến 
Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

38. Bà Bùi Thị Vân, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tiến Thành, thành 
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

39. Ông Lê Văn Hưng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tiến Thành, 
thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

40. Bà Nguyễn Thị Ngân, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Phú, 
thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

41. Bà Trần Thị Hoài Diệu, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Phú, 
thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

42. Bà Trịnh Thị Phương Mai, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tân 
Thiện, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

43. Bà Lê Thị Thủy, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Thiện, thành 
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

44. Bà Trần Thị Nhung, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Thiện, 
thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

45. Bà Nguyễn Thị Thủy, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tiến Hưng, 
thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

46. Bà Thi Thị Thanh Thúy, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tiến Hưng, 
thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

47. Bà Trần Thị Ngọc Bích, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tân 
Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

48. Ông Nguyễn Ngọc Khánh, Giáo viên - Tổng phụ trách Đội Trường 
Trung học cơ sở Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

49. Ông Trương Hữu Việt, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tân 
Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

50. Bà Ngô Thị Bích Nguyệt, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Đồng, 
thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

51. Bà Trần Thị Thanh Hài, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Đồng, 
thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

52. Bà Hoàng Thị Thanh Tịnh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân 
Đồng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

53. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Cúc, thành 
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

54. Bà Phạm Thị Phương Thảo, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Cúc, 
thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;
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55. Bà Thái Thị Thu Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Sen, 
thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

56. Bà Hoàng Thị Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Huệ, thành 
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

57. Bà Nguyễn Thị Xuân Khánh, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Huệ, 
thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

58. Bà Lê Thị Tuyết Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Mai, 
thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

59. Bà Phạm Thị Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Lan, thành phố Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước;

60. Bà Trương Thị Ngọc Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng 
Dương, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

61. Bà Trịnh Thị Mỹ Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng 
Dương, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

62. Bà Trần Thị Hồng Ánh, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

63. Bà Bùi Thị Thùy Trang, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

64. Bà Võ Thị Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

65. Bà Đinh Thị Hồng Thắm, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đào, 
thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

66. Bà Lưu Thị Duyên, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào, thành phố 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

67. Bà Mai Thị Ngọc Huyền, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào, thành 
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

68. Bà Đỗ Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Phú B, thành phố 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

69. Bà Lê Thị Minh Loan, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Phú B, thành 
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

70. Bà Bùi Thị Hương, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Bình B, thành phố 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

71. Bà  Lê Thị Vân Anh, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Bình B, thành 
phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

72. Bà Phạm Thị Lan, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Bình B, thành phố 
Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;

73. Bà Trần Thị Mính, Giáo viên Trường Mầm non Tân Tiến, huyện Đồng 
Phú, tỉnh Bình Phước;
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74. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước;

75. Bà Nguyễn Tuyết Mai, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước;

76. Bà Nguyễn Thị Ngọt, Giáo viên Trường Mầm non Tân Lập, huyện Đồng 
Phú, tỉnh Bình Phước;

77. Ông Nguyễn Chí Thuấn, Giáo viên - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu 
học và Trung học cơ sở Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước;

78. Bà Nguyễn Thị Xuân, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Tiến, 
huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước;

79. Ông Lê Minh Dũng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Phú, huyện 
Đồng Phú, tỉnh Bình Phước;

80. Bà Nguyễn Phương Thảo, Giáo viên Trường Mầm non Thuận Phú, 
huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước;

81. Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú 
Trung học cơ sở Bình Long, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước;

82. Bà Vũ Thị Thanh Hiền, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú 
Trung học cơ sở Bình Long, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước;

83. Bà Mai Thị Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học An Lộc A, thị xã Bình 
Long, tỉnh Bình Phước;

84. Bà Lê Thị Lý, Giáo viên Trường Tiểu học An Lộc B, thị xã Bình Long, 
tỉnh Bình Phước;

85. Bà Cao Lệ Tuyết, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở An Lộc, thị 
xã Bình Long, tỉnh Bình Phước;

86. Bà Vũ Thị Nga, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Phú, 
thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước;

87. Bà Nguyễn Thị Lài, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước;

88. Bà Đặng Thị Lê, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh 
Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước;

89. Bà Nguyễn Thị Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học 
cơ sở Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước;

90. Ông Trần Anh Nam, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Văn Tám, huyện Bù 
Đăng, tỉnh Bình Phước;

91. Bà Phạm Thị Trang, Giáo viên Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ, huyện Bù 
Đăng, tỉnh Bình Phước;

92. Bà Phạm Thị Thu, Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi, huyện Bù Đăng, 
tỉnh Bình Phước;
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93. Bà Phạm Thị Như Quỳnh, Giáo viên Trường Tiểu học Minh Hưng, huyện 
Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

94. Bà Nguyễn Thị Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Bom Bo, huyện Bù 
Đăng, tỉnh Bình Phước;

95. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, 
huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

96. Bà Mai Thị Thanh Tân, Giáo viên Trường Tiểu học Đăng Hà, huyện Bù 
Đăng, tỉnh Bình Phước;

97. Bà Hồ Thị Thắng, Giáo viên Trường Mầm non Họa Mi, huyện Bù Đăng, 
tỉnh Bình Phước;

98. Bà Dương Thị Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Đức Liễu, huyện Bù 
Đăng, tỉnh Bình Phước;

99. Bà Hà Thị Tuyến, Giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, huyện Bù 
Đăng, tỉnh Bình Phước;

100. Bà Hoàng Thị Hiền, Giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi, huyện Bù 
Đăng, tỉnh Bình Phước;

101. Bà Đào Thị Minh Thu, Giáo viên Trường Tiểu học Đức Phong, huyện 
Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

102. Bà Lê Thị Thúy Kiều, Giáo viên  Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;

103. Bà Mai Thị Thanh Trang, Giáo viên Trường Tiểu học Tân Hưng, huyện 
Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;

104. Bà Hoàng Thị Tuyết, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thanh An, 
huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;

105. Bà Cao Thị Long Bình, Giáo viên Trường Mầm non Phước An, huyện 
Hớn Quản, tỉnh Bình Phước;

106. Bà Đỗ Thị Hà, Giáo viên Trường Mầm non Minh Thắng, huyện Chơn 
Thành, tỉnh Bình Phước./.
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